
Số đếm bằng tiếng Đức
58 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Eins A1
/ˈaɪ̯ns/

Một A1–A2

2 Zwei A1
/ˈtsvaɪ̯/

Hai A1–A2

3 Drei A1
/ˈdʁaɪ̯/

Ba A1–A2

4 Vier A1
/fiːɐ̯/

Bốn A1–A2

5 Fünf A1
/fʏnf/

Năm là con số A1–A2

6 Sechs A1
/ˈzɛks/

Sáu A1–A2

7 Sieben A1
/ˈziːbən/

Bảy A1–A2

8 Acht A1
/axt/

Tám A1–A2

9 Neun A1
/ˈnɔʏ̯n/

Chín A1–A2

10 Zehn A1
/tseːn/

Mười A1–A2

11 Elf A1
/ˈɛlf/

Mười một A1–A2

12 Zwölf A1
/ˈtsvœlf/

Mười hai A1–A2

13 Dreizehn A1
/ˈdʁaɪ̯tseːn/

Mười ba A1–A2

14 Vierzehn A1
/ˈfɪʁt͡seːn/

Mười bốn A1–A2

15 Fünfzehn A1
/ˈfʏnfˌtseːn/

Mười lăm A1–A2

16 Sechzehn A1
/ˈzɛçtseːn/

Mười sáu A1–A2

17 Siebzehn A1
/ˈziːptseːn/

Mười bảy A1–A2

18 Achtzehn A1
/ˈaxt͡seːn/

Mười tám A1–A2

19 Neunzehn A1
/ˈnɔʏ̯nˌtseːn/

Mười chín A1–A2

20 Zwanzig A1
/ˈtsvantsɪç/

Hai mươi A1–A2

21 Einundzwanzig A1
/ˈaɪ̯nʊntˌtsvantsɪç/

Hai mươi mốt A1–A2
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22 Zweiundzwanzig A1
/ˈtsvaɪ̯ʊntˌtsvantsɪç/

Hai mươi hai A1–A2

23 Dreißig A1
/ˈdʁaɪ̯sɪç/

Ba mươi A1–A2

24 Vierzig A1
/ˈfɪʁt͡sɪç/

Bốn mươi A1–A2

25 Fünfzig A1
/ˈfʏnftsɪç/

Năm mươi A1–A2

26 Sechzig A1
/ˈzɛçtsɪç/

Sáu mươi A1–A2

27 Siebzig A1
/ˈziːptsɪç/

Bảy mươi A1–A2

28 Achtzig A1
/ˈaxt͡sɪç/

Tám mươi A1–A2

29 Neunzig A1
/ˈnɔʏ̯ntsɪç/

Chín mươi A1–A2

30 Hundert A1
/ˈhʊndɐt/

Một trăm A1–A2

31 Erste A1
/ˈeːɐ̯stə/

Thứ nhất A1–A2

32 Zweite A1
/ˈtsvaɪ̯tə/

Thứ hai trong dãy A1–A2

33 Zweihundert A1
/ˈtsvaɪ̯ˌhʊndɐt/

Hai trăm A1–A2

34 Dreihundert A1
/ˈdʁaɪ̯ˌhʊndɐt/

Ba trăm A1–A2

35 Zweitausend A1
/ˈtsvaɪ̯ˌtaʊ̯zn̩t/

Hai ngàn A1–A2

36 Dritte A1
/ˈdʁɪtə/

Thứ ba trong dãy A1–A2

37 Vierte A1
/ˈfiːɐ̯tə/

Thứ tư trong dãy A1–A2

38 Fünfte A1
/ˈfʏnftə/

Thứ năm trong dãy A1–A2

39 Sechste A1
/ˈzɛkstə/

Thứ sáu trong dãy A1–A2

40 Siebte A1
/ˈziːptə/

Thứ bảy trong dãy A1–A2

41 Achte A1
/ˈaxtə/

Thứ tám A1–A2

42 Neunte A1
/ˈnɔʏ̯ntə/

Thứ chín A1–A2

43 Zehnte A1
/ˈtseːntə/

Thứ mười A1–A2
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44 Elfte A1
/ˈɛlftə/

Thứ mười một A1–A2

45 Zwölfte A2
/ˈtsvœlftə/

Thứ mười hai A1–A2

46 Tausend A1
/ˈtaʊ̯zənt/

Một ngàn A1–A2

47 die Million A2
/diː mɪˈli̯oːn/
số nhiều die Millionen

Triệu A1–A2

48 das Zählwerk C1
/das ˈtsɛːlˌvɛʁk/
số nhiều die Zählwerke

Bộ đếm C1

49 Einhunderteins A1
/ˌaɪ̯nhʊndɐtˈʔaɪ̯ns/

Một trăm lẻ một A1–A2

50 Zehntausend A2
/ˈtseːnˌtaʊ̯zənt/

Mười ngàn A1–A2

51 Hunderttausend A2
/ˈhʊndɐtˌtaʊ̯zənt/

Một trăm ngàn A1–A2

52 Dreizehnte A1
/ˈdʁaɪ̯tseːntə/

Thứ mười ba A1–A2

53 Zwanzigste A2
/ˈtsvantsɪçstə/

Thứ hai mươi A1–A2

54 Dreißigste A1
/ˈdʁaɪ̯sɪçstə/

Thứ ba mươi A1–A2

55 Hundertste A2
/ˈhʊndɐtstə/

Thứ một trăm A1–A2

56 die Billion B2
/diː bɪˈli̯oːn/
số nhiều die Billionen

Nghìn tỷ B1–B2

57 die Milliarde B1
/diː mɪˈli̯aʁdə/
số nhiều die Milliarden

Tỷ A1–A2

58 Tausendste A2
/ˈtaʊ̯zəntstə/

Thứ một nghìn A1–A2
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